Phụ luc II – Danh mục Giáo trình, Tài liệu giảng dạy
DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

1. Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Mạch điện
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Mạch điện

	2
	 Kỹ thuật số
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	 Kỹ thuật số

	3
	Thực hành Kỹ thuật số
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Kỹ thuật số

	4
	Điện tử cơ bản
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử cơ bản

	5
	Thực hành Điện tử cơ bản
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện tử cơ bản

	6
	An toàn lao động
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	An toàn lao động

	7
	Thực hành Điện cơ bản
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện cơ bản

	8
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2020
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	9
	Thực hành Đo lường điện
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Đo lường điện

	10
	Khí cụ điện
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Khí cụ điện

	11
	Thực hành Đo lường tự động và cảm biến thông minh
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Đo lường tự động và cảm biến thông minh

	12
	Máy điện
	Lê Thế Huân
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Máy điện

	13
	Thực hành Lập trình PLC
	Khoa Điện -Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Lập trình PLC

	14
	Trang bị điện
	Nguyễn Văn Yên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Trang bị điện

	15
	Thực hành Trang bị điện 
	Quách Minh Thử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Trang bị điện 

	16
	Thực hành Bảo trì và sửa chữa máy CNC
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Bảo trì và sửa chữa máy CNC

	17
	Điện tử công suất
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử công suất

	18
	Quản lý tòa nhà thông minh
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Quản lý tòa nhà thông minh

	19
	Vi xử lý
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vi xử lý

	20
	Thực hành Vi xử lý
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Vi xử lý

	21
	Điện tử công nghiệp
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử công nghiệp

	22
	Thực hành Điện tử công nghiệp 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện tử công nghiệp 

	23
	Thực hành Máy điện 
	Trần Trung Hiếu
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Máy điện 

	24
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng

	25
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Tự động hóa quá trình công nghệ

	26
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ

	27
	Thực hành SCADA 
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành SCADA 

	28
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật lắp đặt điện

	29
	Điện tử tương tự
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử tương tự

	30
	Thực hành Vẽ điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Vẽ điện

	31
	Năng lượng tái tạo
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Năng lượng tái tạo

	32
	Thực hành Điện công nghiệp
	Quách Minh Thử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện công nghiệp








2. Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm xuất bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	An toàn lao động
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	An toàn lao động

	2
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2020
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	3
	Mạch điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Mạch điện

	4
	Thực hành Đo lường điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Đo lường điện

	5
	Kỹ thuật số
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật số

	6
	Thực hành Kỹ thuật số
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Kỹ thuật số

	7
	Điện tử cơ bản
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử cơ bản

	8
	Thực hành Điện cơ bản
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện cơ bản

	9
	Thực hành Điện tử cơ bản
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện tử cơ bản

	10
	Thực hành Trang bị điện
	Quách Minh Thử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Trang bị điện

	11
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vẽ kỹ thuật

	12
	Thực hành Nguội cơ bản
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Nguội cơ bản

	13
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	14
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế CAD cơ bản

	15
	Thực hành Tiện cơ bản
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tiện cơ bản

	16
	Thực hành Phay cơ bản
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Phay cơ bản

	17
	Thực hành Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC 
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC

	18
	Lập trình PLC
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Lập trình PLC

	19
	Thực hành Lập trình PLC
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Lập trình PLC

	20
	Thực hành Kỹ thuật điều khiển Khí nén 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Kỹ thuật điều khiển Khí nén

	21
	Thực hành SCADA 
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành SCADA

	22
	Vi xử lý
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vi xử lý

	23
	Thực hành Vi xử lý
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Vi xử lý

	24
	Hệ thống Cơ điện tử
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Hệ thống Cơ điện tử

	25
	Thực hành Hệ thống cơ điện tử
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Hệ thống cơ điện tử

	26
	Kỹ thuật robot
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật robot

	27
	Hệ thống nhúng & IoT
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Hệ thống nhúng & IoT

	28
	Điện tử công suất
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử công suất

	29
	Thực hành Kỹ thuật robot
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Kỹ thuật robot

	30
	Thực hành Bảo trì và Sửa chữa máy CNC 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Bảo trì và Sửa chữa máy CNC

	31
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng

	32
	Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Mạng truyền thông công nghiệp

	33
	Năng lượng tái tạo
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Năng lượng tái tạo

	34
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Công nghệ chế tạo máy





3. Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Nămxuất bản
	Sử dụng cho môn học 

	1
	An toàn lao động
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	An toàn lao động

	2
	Mạch điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Mạch điện

	3
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả CĐ LTT
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2020
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	4
	Điện tử cơ bản
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử cơ bản

	5
	Thực hành Đo lường điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Đo lường điện

	6
	Thực hành Điện cơ bản
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện cơ bản

	7
	Thực hành Điện tử cơ bản
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện tử cơ bản

	8
	Thực hành Kỹ thuật số
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Kỹ thuật số

	9
	Thực hành đo lường tự động và  Cảm biến thông minh 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành đo lường tự động và  Cảm biến thông minh 

	10
	Máy điện
	Lê Thế Huân
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Máy điện

	11
	Khí cụ điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Khí cụ điện

	12
	Cung cấp điện
	Nguyễn Anh Tăng
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Cung cấp điện

	13
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật lắp đặt điện

	14
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	Lê Thế Huân
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Tính toán và sửa chữa máy điện

	15
	Điện tử công suất
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện tử công suất

	16
	Trang bị điện
	Nguyễn Văn Yên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Trang bị điện

	17
	Điện công nghiệp
	Nguyễn Văn Yên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Điện công nghiệp

	18
	Quản lý tòa nhà thông minh
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Quản lý tòa nhà thông minh

	19
	Thực hành Vẽ điện
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Vẽ điện

	20
	Thực hành Cung cấp điện 
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Cung cấp điện 

	21
	Thực hành Máy điện 
	Trần Trung Hiếu
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Máy điện 

	22
	Thực hành Trang bị điện 
	Quách Minh Thử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Trang bị điện 

	23
	Thực hành Điện công nghiệp 
	Quách Minh Thử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Điện công nghiệp 

	24
	Thực hành Điện công nghiệp 
	Bùi Hồng Quế- Lê Nho Khanh
	NXB xây dựng
	2002
	Thực hành Điện công nghiệp 

	25
	Thực hành Lập trình PLC
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Lập trình PLC

	26
	Thực hành SCADA 
	Huỳnh Ngọc Mai
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành SCADA 

	27
	Thực hành Nhà thông minh 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Nhà thông minh 

	28
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ 

	29
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng 
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng 

	30
	Kỹ thuật chiếu sáng
	Dương Lan Hương
	NXB ĐH QG 2011
	2019
	Kỹ thuật chiếu sáng

	31
	Truyền động điện và ứng dụng
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Truyền động điện và ứng dụng

	32
	Năng lượng tái tạo
	Khoa Điện - Điện tử
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Năng lượng tái tạo

	33
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	Khoa Điện ĐT
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Tự động hóa quá trình công nghệ



4. Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Sử dụng cho            môn học 

	1
	Nhiệt động lực học kỹ thuật
	Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp
	NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM
	2011
	Nhiệt động kỹ thuật 

	2
	Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt
	Hoàng Đình Tín - Bùi Hải
	NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM
	2012
	

	3
	Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt
	Hoàng Đình Tín
	Đại Học Quốc Gia TP.HCM
	2013
	Truyền nhiệt 

	4
	Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt
	Hoàng Đình Tín - Bùi Hải
	Đại học quốc gia Tp.HCM
	2012
	

	5
	Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện
	Vụ trung học chuyên nghiệp
	NXB Giáo dục
	2002
	Cơ sở kỹ thuật Điện – Điện tử

	6
	Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải 
	Đặng Văn Đào
	NXB KHHT Hà nội
	1993
	

	7
	Kỹ thuật đo 
	Nguyễn Ngọc Tân
	NXB Khoa học kỹ thuật
	1998
	

	8
	Kỹ thuật lạnh cơ sở 
	Phạm Văn Tùy - Nguyễn Đức Lợi
	
	1997
	Máy và thiết bị lạnh

	9
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Phạm Văn Tùy - Nguyễn Đức Lợi - Đinh Văn Thuận
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	1995
	

	10
	Máy và thiết bị lạnh
	Phạm Văn Tùy, Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	1999
	

	11
	Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	

	12
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	Đinh văn Thuận- Võ Chí Chính
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	2007
	

	13
	Sử dụng AutoCAD
	Nguyễn Hữu Lộc
	NXB Tổng hợp Tp.HCM.
	2007
	CAD ứng dụng chuyên ngành

	14
	Bản vẽ kỹ thuật 
	Trần Hữu Quế, Nguyễn Vãn Tuấn
	NXB Khoa học kỹ thuật
	1998
	

	15
	Tự động hoá trong hệ thống lạnh. 
	Nguyễn Đức Lợi.
	NXB Giáo dục
	2001
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	16
	Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh 
	
	NXB Đà Nẵng
	2004
	

	17
	Automatic Control Refrigerating 
	Korea Technology Eng. Co., LTD
	
	2005
	

	18
	Giáo trình xử lý chất thải rắn 
	PGS. TS. Nguyễn Văn Phước
	Khoa Môi trường ĐHBK TPHCM.
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	19
	Giáo trình Kỹ thuật xử lý rác thải công nghiệp 
	PGS. TS. Nguyễn Văn Phước
	NXB Xây dựng.
	
	

	20
	Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững
	PGS. TS. Nguyễn Thế Bảo
	NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016.
	2016
	

	21
	Giáo trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
	Bộ GDĐT
	NXB Giáo dục Việt Nam
	
	

	22
	Kỹ thuật Lạnh
	TS. Nguyễn Thanh Hào
	Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM
	2016
	Cơ sở kỹ thuật lạnh

	23
	Giáo trình điều hòa không khí
	Võ Chí Chính
	
	2005
	Kỹ thuật điều hòa không khí 

	24
	Giáo trình điều hòa không khí
	Lê Chí Hiệp
	NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,
	2010
	

	25
	Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
	Nguyễn Duy Động
	NXB Giaó Dục
	2000
	

	26
	Handbook of Air Conditioning and Refrigeration,
	Shan K. Wang
	McGraw – Hill, 2001
	2001
	

	27
	Kỹ thuật sấy
	Trần Văn Phú
	NXB Giaó Dục
	2008
	Kỹ thuật Sấy

	28
	Tính toán và thiết kế hệ thống sấy
	Trần Văn Phú
	NXB Giaó Dục
	2002
	

	29
	Kỹ thuật sấy
	Trần Văn Phú
	NXB Giaó Dục
	2004
	

	30
	Thiết kế hệ thống thiết bị sấy 
	Hoàng Văn Chước
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2006
	

	31
	Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm
	Nguyễn Văn May
	
	
	

	32
	Hand book of Industrial Drying
	A.S.Mujumdar
	
	1995
	

	33
	Giáo trình Lò Hơi, Nhà xuất bản , 2013.
	Đặng Thành Trung
	Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh
	2013
	Lò hơi

	34
	Lò Hơi và thiết bị đốt
	Đào Ngọc Chân-Hoàng Ngọc Đồng
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2008
	

	35
	Kỹ thuật Cháy
	Trần Gia Mỹ
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2005
	

	36
	Thiết bị trao đổi nhiệt, lý thuyết và tính toán thiết kế.
	TS. Trương Nam Hưng, PGS. TS. Bùi Hải, TS. Dương Trung Kiên
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2017
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

	37
	Máy lạnh Hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí
	Lê Chí Hiệp
	NXB ĐH Quốc gia TP HCM
	2013
	Chuyên đề máy lạnh

	38
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.
	NXB giáo dục
	
	

	39
	Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng.
	Hoàng Dương Hùng.
	NXB Khoa học kỹ thuật
	
	

	40
	Tự động hoá hệ thống lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục VN
	2010
	Tự động hóa hệ thống lạnh

	41
	Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh 
	Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng NXBĐHQG,TP.HCM – 2013.
	NXBĐHQG,TP.HCM
	2013
	

	42
	Nhà máy nhiệt điện
	Nguyễn Thanh Hào
	NXB ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
	
	Nhà máy nhiệt điện

	43
	Tuốc Bin hơi nước – Lý thuyết và cấu tạo
	Phạm Lương Tuệ
	NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006
	2006
	

	44
	Kỹ thuật lạnh cơ sở
	Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	
	Thiết kế kho lạnh

	45
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1995
	

	46
	Máy và thiết bị lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	

	47
	Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	

	48
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	2007
	

	49
	Bảo toàn và quản lý năng lượng
	TS. Nguyễn Thế Bảo
	NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
	2015
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh

	50
	Kinh tế năng lượng 
	PGS. TS. Trương Nam Hưng
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2017
	

	51
	Quản lý và tiết kiệm năng lượng
	Đỗ Tường Tri
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2012
	

	52
	Điều hòa không khí 
	Lê Chí Hiệp
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2012
	 

	53
	Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí 
	Nguyễn Thanh Hào
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2011
	Thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK

	54
	Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững 
	Nguyễn Thế Bảo
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2016
	Năng lượng tái tạo 

	55
	Bơm Nhiệt
	PGS. TS. Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục VN
	2014
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng

	56
	Máy lạnh hấp thụ trong kĩ thuật điều hòa không khí
	GS.TS. Lê Chí Hiệp,
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2008
	

	57
	Bài tập thực hành Gò – Hàn cơ bản
	Khoa CN Cơ khí, Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
	
	2016
	Thực hành Gò 

	58
	Khai triển hình gò
	Trần văn Giản
	
	1999
	

	59
	Thực hành kỹ thuật Hàn – Gò.
	Trần Văn Niên– Trần Thế San
	Nhà xuất bản Đà nẵng
	2007
	

	60
	Kỹ thuật Gò cơ bản
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
	
	2002
	

	61
	Kỹ Thuật Điện Lạnh 
	Nguyễn Văn Tài
	
	2003
	Thực hành Lạnh cơ bản
Thực hành Điện cơ bản

	62
	Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng 
	Trần Khánh Hà
	
	2013
	

	63
	Thực Hành Máy Điện 
	Châu Ngọc Thạch
	NXB Giáo dục
	1988
	

	64
	Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục
	2006
	

	65
	Bài giảng thực hành điện cơ bản 
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	

	66
	Hệ thống Máy và thiết bị lạnh
	Võ Chí Chính- Đinh Văn Thuận
	NXB Giáo dục
	2009
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
Thực hành tủ lạnh thương nghiệp 

	67
	Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hoà  dân dụng.
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục
	2006
	

	68
	 Kỹ thuật điện lạnh
	Nguyễn Văn Tài
	
	2003
	

	69
	Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục
	
	

	70
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm văn Tùy
	NXB Giáo dục
	2006
	

	71
	Máy và thiết bị lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ 
Thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp 

	72
	Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	2012
	

	73
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm văn Tùy
	NXB Giáo dục
	2006
	

	74
	Điều hòa không khí 
	Lê Chí Hiệp
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2012
	

	75
	Tự động hoá hệ thống lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục VN
	2009
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh

	76
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	Võ Chí Chính
	NXB Đà Nẵng
	2004
	

	77
	Automatic Control Refrigerating
	Korea Technology Eng. Co., LTD
	
	2009
	

	78
	Hệ thống điều hòa không khí ôtô
	
	NXB Giáo dục VN
	
	Điều hòa không khí Ô tô

	79
	Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt
	
	NXB Giáo dục VN
	
	



5. Ngành: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Sử dụng cho môn học 

	1
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nguyễn Hồng Phúc
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	2
	An toàn lao động
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	An toàn lao động

	3
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vẽ kỹ thuật

	4
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Dung sai - Kỹ thuật đo

	5
	Vật liệu học
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vật liệu học

	6
	Cơ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Cơ kỹ thuật

	7
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	8
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Công nghệ chế tạo máy

	9
	Nguyên lý cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Nguyên lý cắt kim loại

	10
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén

	11
	Lập trình CNC
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Lập trình CNC

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế CAD cơ bản

	13
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại

	14
	Thực hành Nguội 
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Nguội 

	15
	Thực hành Hàn cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Hàn cơ bản

	16
	Thực hành Hàn nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Hàn nâng cao

	17
	Thực hành Tiện cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tiện cơ bản

	18
	Thực hành Tiện nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tiện nâng cao

	19
	Thực hành Phay cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Phay cơ bản

	20
	Thực hành Phay nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Phay nâng cao

	21
	Thực hành CNC cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành CNC cơ bản

	22
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại

	23
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy

	24
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy

	25
	Máy cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Máy cắt kim loại

	26
	Thiết kế CAD nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế CAD nâng cao

	27
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt

	28
	Công nghệ khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Công nghệ khuôn mẫu

	29
	Thực hành CNC nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành CNC nâng cao

	30
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành sửa chữa cơ khí

	31
	Thực hành khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành khuôn mẫu

	32
	Thực hành CNC gia công nhiều trục
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành CNC gia công nhiều trục



6. Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Sử dụng cho môn học 

	1
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nguyễn Hồng Phúc
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	2
	An toàn lao động
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	An toàn lao động

	3
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vẽ kỹ thuật

	4
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Dung sai - Kỹ thuật đo

	5
	Vật liệu học
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Vật liệu học

	6
	Cơ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Cơ kỹ thuật

	7
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	8
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Công nghệ chế tạo máy

	9
	Nguyên lý cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Nguyên lý cắt kim loại

	10
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén

	11
	Lập trình CNC
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Lập trình CNC

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế CAD cơ bản

	13
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại

	14
	Thực hành Nguội 
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Nguội 

	15
	Thực hành Hàn cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Hàn cơ bản

	16
	Thực hành Hàn nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Hàn nâng cao

	17
	Thực hành Tiện cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tiện cơ bản

	18
	Thực hành Tiện nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Tiện nâng cao

	19
	Thực hành Phay cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Phay cơ bản

	20
	Thực hành Phay nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành Phay nâng cao

	21
	Thực hành CNC cơ bản
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành CNC cơ bản

	22
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại

	23
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy

	24
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy

	25
	Máy cắt kim loại
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Máy cắt kim loại

	26
	Thiết kế CAD nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế CAD nâng cao

	27
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt

	28
	Công nghệ khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Công nghệ khuôn mẫu

	29
	Thực hành CNC nâng cao
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành CNC nâng cao

	30
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành sửa chữa cơ khí

	31
	Thực hành khuôn mẫu
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành khuôn mẫu

	32
	Thực hành CNC gia công nhiều trục
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành CNC gia công nhiều trục


7. Ngành: CÔNG NGHỆ Ô TÔ	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Nămxuất bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Tài liệu tham khảo Động cơ đốt trong
	Võ Đắc Thịnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Động cơ đốt trong

	2
	Tài liệu tham khảo Hệ thống điện và điện tử ô tô
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	Hệ thống điện và điện tử ôtô

	3
	Tài liệu tham khảo Lý thuyết gầm ô tô
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2020
	Lý thuyết gầm ôtô

	4
	Tài liệu tham khảo Thực hành động cơ cơ bản
	Nguyễn Minh Thái
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	Thực hành động cơ cơ bản

	5
	Tài liệu tham khảo Thực tập động cơ xăng
	Triệu Phú Nguyên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	Thực hành động cơ xăng

	6
	Tài liệu tham khảo Thực hành động cơ Diesel
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Thực hành động cơ diesel

	7
	Tài liệu tham khảo Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành hệ thống truyền lực trên ôtô

	8
	Tài liệu tham khảo Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ôtô

	9
	Tài liệu tham khảo Thực hành Điện ô tô 1
	Đặng Thái Sơn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	Thực hành điện ôtô 1

	10
	Tài liệu tham khảo Thực hành điện ô tô 2
	Đặng Thái Sơn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Thực hành điện ôtô 2

	11
	Tài liệu tham khảo Động cơ đốt trong
	Võ Đắc Thịnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Đồ án động cơ đốt trong

	12
	Tài liệu tham khảo Thực hành hệ thống truyền lực trên Ô tô
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Đồ án gầm ôtô

	13
	Tài liệu tham khảo Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	Võ Đắc Thịnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ

	14
	Tài liệu Thực hành chẩn đoán hệ thống điều khiển điện
	Đặng Thái Sơn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	Thực hành chẩn đoán hệ thống điều khiển điện thân xe

	15
	Tài liệu tham khảo Thực hành chẩn đoán hệ thống gầm ô tô
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành chẩn đoán hệ thống gầm ô tô

	16
	Tài liệu tham khảo Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2020
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại

	17
	Tài liệu tham khảo Quản lý dịch vụ ô tô
	Triệu Phú Nguyên
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Quản lý dịch vụ ôtô

	18
	Tài liệu tham khảo Thực hành Đồng - Sơn ô tô
	Kiều Trung Tín
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Thực hành đồng - sơn ôtô

	19
	Tài liệu tham khảo Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô
	Kiều Trung Tín
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc xe ô tô

	20
	Tài liệu tham khảo Ô nhiễm môi trường và các giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2016
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường

	21
	Tài liệu tham khảo Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
	Võ Đắc Thịnh
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô

	22
	Tài liệu tham khảo Thực hành bảo dưỡng xe ô tô
	Nguyễn Minh Thái
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành bảo dưỡng xe ô tô

	23
	Tài liệu tham khảo Kỹ thuật Điện - Điện tử
	Đặng Thái Sơn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	Kỹ thuật điện - điện tử

	24
	Tài liệu tham khảo Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2020
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	25
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật

	26
	Cơ lý thuyết
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Cơ lý thuyết

	27
	Sức bền vật liệu
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Sức bền vật liệu

	28
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Nguyên lý - Chi tiết máy

	29
	Thực hành nguội
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành nguội

	30
	Thực hành hàn
	Khoa Cơ khí
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thực hành hàn


8. Ngành: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất Bbn
	Sử dụng cho môn học /

	1
	Giáo trình Nhập môn Tin học
	Khoa Công nghệ thông tin
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Tin học

	2
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	
	
	
	

	3
	Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình
	Khoa Công nghệ thông tin
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Kỹ thuật lập trình

	4

	Giáo trình Cơ sở dữ liệu
	Khoa Công nghệ thông tin
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Cơ sở dữ liệu

	5
	Giáo trình Cấu trúc dữ liệu 
	Khoa Công nghệ thông tin
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

	6
	Giáo trình SQL Server 
	Trung tâm tin học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM.
	Trung tâm tin học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM.
	2019
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	7
	Phần cứng máy tính
	Nguyễn Hoàng Thanh
	NXB Thống Kê
	2019
	Phần cứng và mạng máy tính

	8
	Lập trình hướng đối tượng
	PSG.TS Trần Đan Thư
	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM
	2010
	Lập trình hướng đối tượng

	9
	Lập trình Windows Form
	Phạm Hữu Khang
	NXB Lao Động Xã Hội
	2007
	Lập trình Windows

	10
	Giáo trình môn Thiết kế giao diện web với photoshop
	Khoa Công nghệ thông tin
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế giao diện web với Photoshop

	11
	Giáo trình môn Thiết kế Web cơ bản
	Võ Anh Trang
	Khoa Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	2019
	Thiết kế web

	12
	Giáo trình môn Công nghệ XML và ứng dụng
	Nguyễn Tiến Huy
	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM
	
	XML

	13
	Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu
	Phạm Hữu Khang
	NXB Lao Động Xã Hội
	2006
	Lập trình cơ sở dữ liệu

	14
	Learn Java by Example
	Aptech Limited
	Aptech Limited
	2007
	Chuyên đề Java 

	15
	Lập trình ứng dụng web với PHP
	Khuất Thùy Phương
	Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh
	2008
	Lập trình web 

	16
	Basic JAVA Networking 
	Addison Wesley
	Addison Wesley
	2012
	Lập trình mạng căn bản 

	17
	Advanced JAVA Networking
	Addison Wesley
	Addison Wesley
	2012
	Lập trình mạng nâng cao 

	18
	Embedded Systems Architecture
	Tammy Noergaard
	Newnes Elsevier Inc
	2015
	Lập trình hệ thống nhúng

	19
	Android Programming for Beginners
	John Horton
	John Horton
	2015
	Lập trình trên thiết bị di động

	20
	SEO Tutorial For Beginners
	Hobo
	Hobo
	2020
	Kỹ thuật SEO WEB

	21
	Java 2 game programming
	Thomas Petchel
	Premier Press
	2011
	Lập trình Games



9. Ngành: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Sử dụng cho môn học 

	1
	Giáo trình môn Kỹ thuật Lập trình
	Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
	Lưu hành nội bộ
	2016
	Kỹ thuật lập trình

	2
	Giáo trình Cơ sở dữ liệu
	Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
	Lưu hành nội bộ
	2015
	Cơ sở dữ liệu

	3
	Giáo trình SQL Server 2005
	Trung tâm thin học Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
	
	2015
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	4
	Giáo trình Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin
	Nguyễn Văn Vỵ
	NXB Giáo dục
	2017
	Phân tích và thiết kế hệ thống

	5
	Giáo trình phần cứng máy tính
	Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
	
	2016
	Phần cứng máy tính

	6
	Giáo trình Mạng máy tính và quản trị mạng
	Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
	
	2018
	Mạng máy tính và quản trị mạng

	7
	MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure
	Microsoft
	
	2016
	- Thiết lập hệ thống mạng
- Thực tập tốt nghiệp

	8
	MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory (2nd Edition)
	Microsoft
	
	2017
	- Mạng nâng cao
- Thực tập Doanh nghiệp

	9
	Cisco Internetworking Basic – Cisco Press
	Cisco Networking Academy
	
	2016
	- Thiết bị mạng
- Đồ án tốt nghiệp
- Thực tập Doanh nghiệp

	10
	LPIC-1 Linux Professional Institute Certification
	Roderick W. Smith
	LPI
	2017
	Quản trị mạng trên Linux
- Đồ án quản trị mạng trên Linux
- Đồ án tốt nghiệp

	11
	Interconnecting Cisco Networking Device, Part 2
	Cisco Networking Academy
	
	2017
	- Cấu hình mạng
- Thực tập tốt nghiệp

	12
	Giáo trình lập trình truyền thông

	Ngô Bá Hùng
Nguyễn Công Huy
	Giao thông vận tải
	2017
	Lập trình mạng

	13
	Certified Ethical Hacker (CEH v9)
	Eccouncil University
	
	2015
	- Kỹ thuật hack
- Đồ án tốt nghiệp

	14
	Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) Administrator’s Companion
	Jim Harrison, Yuri Diogenes and Mohit Saxena
	From the Microsoft Forefront TMG Team with Dr. Tom Shinder
	2018
	An toàn hệ thống mạng máy tính

	15
	Giáo trình môn Thiết kế web cơ bản
	Võ Anh Trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ
	2015
	Thiết kế web

	16
	LPIC-1 Linux Professional Institute Certification
	Roderick W. Smith
	LPI
	2017
	Quản trị mạng nâng cao trên Linux

	17
	Microsoft® Exchange Server 2007
	Rand H. Morimoto
	Microsoft
	2017
	Quản trị hệ thống mail server

	18
	MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure
	Microsoft
	
	2015
	Đồ án quản trị mạng trên Windows

	19
	Internet of Things
	IOT MAKER VIETNAM
	
	2015
	Phát triển ứng dụng IoT

	20
	Cisco Press, Program CCNA 1 and 2 Companion Guide
	Cisco Networking Academy
	Revised Third Edition, Cisco Systems
	2018
	Xây dựng hạ tầng mạng

	21
	VMware vSphere: Install, Configure, Manage. VMware® Education Services 

	VMware, Inc
	
	2016
	Công nghệ ảo hóa

	22
	An toàn thông tin
	Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt
	NXB  Khoa học & Kỹthuật
	2016
	Bảo mật hệ thống thông tin

	23
	Struxure Ware Data Center Expert 7.0.5
	Schneider Electric
	
	2017
	Quản trị Data center







10. Ngành: CÔNG NGHỆ MAY	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Nămxuất bản
	Sử dụng cho môn học 

	1
	Bài giảng An toàn lao động 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	An toàn lao động 

	2
	Bài giảng Nguyên phụ liệu dệt may
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Nguyên phụ liệu dệt may

	3
	Bài giảng Vẽ kỹ thuật ngành may
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may

	4
	Bài giảng Quản lý đơn hàng
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Quản lý đơn hàng

	5
	Bài giảng Thiết kế mẫu trên máy tính 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thiết kế mẫu trên máy tính 

	6
	Bài giảng Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản

	7
	Bài giảng Mỹ thuật trang phục 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Mỹ thuật trang phục 

	8
	Bài giảng Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp

	9
	Bài giảng Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	10
	Bài giảng Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 

	11
	Bài giảng Thực hành Công nghệ may cơ bản
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành Công nghệ may cơ bản

	12
	Bài giảng May trang phục 1
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	May trang phục 1

	13
	Bài giảng May trang phục 2
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	May trang phục 2

	14
	Bài giảng May trang phục 3
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	May trang phục 3

	15
	Bài giảng Công nghệ CAD ngành may
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Công nghệ CAD ngành may

	16
	Bài giảng Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 

	17
	Bài giảng Thực hành chuẩn bị sản xuất 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành chuẩn bị sản xuất 

	18
	Bài giảng Phát triển  mẫu trên mannequin 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Bài giảng Phát triển  mẫu trên mannequin 

	19
	Bài giảng Cải tiến sản xuất ngành may
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Cải tiến sản xuất ngành may

	20
	Bài giảng Thiết kế rập
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thiết kế rập

	21
	Bài giảng Marketing hàng may mặc
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Marketing hàng may mặc

	22
	Thiết kế tạo mẫu
	Trần Thị Hường
	NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM
	2011
	Thiết kế tạo mẫu

	23
	Bài giảng Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp (**)
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp (**)

	24
	Bài giảng Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may 
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may (**)

	25
	Bài giảng Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao

	26
	Bài giảng Thực hành May nón, túi xách
	Khoa May – Thời trang
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	
	Thực hành May nón, túi xách

	27
	Kỹ thuật thiết kế trang phục
	Trần Thị Hường
	NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM
	2011
	Kỹ thuật thiết kế tạo mẫu



11. Ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Luật kinh tế
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2017
	Luật kinh tế, Luật kinh doanh

	2
	Kinh tế học vi mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	2018
	Kinh tế học vi mô

	3
	Nguyên lý kế toán
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	NXB Kinh tế TP.HCM
	2019
	Nguyên lý kế toán

	4
	Marketing căn bản
	Đinh Tiên Minh
	NXB Lao động
	2018
	Marketing căn bản

	5
	Tài chính doanh nghiệp
	Chủ biên TS. Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	2018
	Tài chính doanh nghiệp

	6
	Kế toán tài chính- quyển 1
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2018
	Kế toán doanh nghiệp 1

	7
	Kế toán tài chính- quyển 2
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2019
	Kế toán doanh nghiệp 2

	8
	Kế toán quản trị
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2019
	Kế toán quản trị

	9
	Thuế 1
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2018
	Thuế

	10
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2019
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	11
	Hệ thống thông tin kế toán 1
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2018
	Kế toán trên Excel

	12
	Kế  toán đơn vị hành chính sự nghiệp
	Phan Thị Thúy Ngọc
	NXB Lao động
	2019
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	13
	Kế toán tài chính- phần 2 Kế toán thương mại và dịch vụ
	TS. Phan Đức Dũng
	NXB Tài chính
	2018
	Kế toán thương mại dịch vụ

	14
	Quản trị tài chính
	Eugene F Brigham, Joel F Houston
	NXB Cengage Learning
	2019
	Quản trị tài chính

	15
	Kế toán thuế và báo cáo thuế
	TS. Phan Đức Dũng
	NXB Thống kê
	2018
	Báo cáo thuế

	16
	Kế toán tài chính- quyển 3
	Khoa Kế toán- Trường ĐHKT TP. HCM
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2019
	Kế toán doanh nghiệp 3

	17
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Misa
	Công ty CP Misa
	Công ty CP Misa
	2019
	Kế toán trên phần mềm Misa

	18
	Thị trường tài chính
	JEFF MADURA
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2018
	Thị trường tài chính

	19
	Kế toán chi phí
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	NXB Kinh tế TP.HCM
	2018
	Kế toán chi phí

	20
	Tài chính công
	GS.TS. Dương Thị Bình Minh
	NXB Tài chính
	2018
	Tài chính công

	21
	Thương mại điện tử
	TS.Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2019
	Thương mại điện tử

	22
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	PGS.TS. Lê Thị Mận
	NXB Lao động Xã hội
	2019
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

	23
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	TS.Thái Trí Dũng
	NXB Lao động Xã hội
	2018
	Tâm lý kinh doanh

	24
	Thị trường chứng khoán
	Nguyễn Thanh Tuyền
	NXB Thống kê
	2019
	Thị trường chứng khoán

	25
	Kinh tế vĩ mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TP. HCM
	2019
	Kinh tế vĩ mô

	26
	Kế toán ngân hàng
	PGS.TS.Nguyễn Thị Loan
	NXB Kinh tế TP.HCM
	2018
	Kế toán ngân hàng

	27
	Thanh toán quốc tế
	TS. Trầm Thị Xuân Hương
	NXB Thống Kê
	2018
	Thanh toán quốc tế

	28
	Quản trị học
	PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp
	NXB Văn hóa văn nghệ
	2019
	Quản trị học

	29
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Vương Thị Kim Thanh
	NXB Lao động Xã hội
	2017
	Soạn thảo văn bản

	30
	Lý thuyết tài chính- tiền tệ
	Chủ biên PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa-TS. Đặng Văn Dân
	NXB Kinh tế TP.HCM
	2018
	Tài chính- tiền tệ

	31
	Kiểm toán
	Bộ môn Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
	Nhà xuất bản Lao động xã hội
	2018
	Kiểm toán

	32
	Auditing – A Business Approach
	Gramling, Rittenberg and Johnstone
	South- Western
	2015
	Kiểm toán

	33
	Giáo trình Kế toán Mỹ
	TS Phan Đức Dũng, NXB Thống Kê
	NXB Thống Kê
	2018
	Kế toán Mỹ

	34
	Giáo trình Kế toán Mỹ
	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
	NXB Phương Đông
	2019
	Kế toán Mỹ

	35
	Quản trị tài chính
	Eugene F Brigham, Joel F Houston
	NXB Cengage Learning
	2017
	Quản trị tài chính




12. Ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Nămxuất bản
	Sử dụng cho môn học

	1
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TP.HCM
	2016
	Kinh tế vi mô

	2
	Quản trị học
	PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp
	NXB Văn hóa văn nghệ
	2018
	Quản trị học

	3
	Giáo trình marketing căn bản
	Đinh Tiên Minh
	NXB Lao Động
	2017
	Marketing căn bản

	4
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	TS. Thái Trí Dũng
	NXB Lao động xã hội
	2018
	Tâm lý kinh doanh

	5
	Quản trị Marketing
	Philip Kotler – Kevin Keller
	NXB Lao động - Xã hội
	2018
	Quản trị Marketing

	6
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	GS.TS.Đoàn Thị Hồng Vân – Th.S Kim Ngọc Đạt
	NXB Kinh Tế Tp. HCM
	2018
	Quản trị xuất nhập khẩu

	7
	Quản trị nguồn nhân lực
	PGS.TS. Trần Kim Dung
	NXB Tài chính
	2018
	Quản trị tài nguyên nhân sự

	8
	Quản trị DN thương mại
	PGS. TS. Nguyễn Thừa Lộc, PGS. TS. Trần Văn Bảo
	NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân
	2018
	Quản trị DN

	9
	Quản trị tác nghiệp
	Đặng Minh Trang, Lưu Đan Thọ
	NXB Tài chính
	2018
	Quản trị tác nghiệp

	10
	Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng.
	-Michael H.Hugos( Phan -Đình Mạnh dịch).
	NXB Thế giới
	2019
	Quản trị chuỗi cung ứng

	11
	Quản lý dự án
	PGS.TS. Từ Quang Phương
	NXB Kinh tế Quốc Dân
	2018
	Quản trị dự án đầu tư

	12
	Quản lý chất lượng
	Tạ Thị Kiều An
	NXB Thống Kê
	2019
	Quản lý chất lượng

	13
	Lập và Thẩm Định DA đầu tư
	Đỗ Phú Trần( Chủ biên)
	NXB Tài Chính
	2019
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

	14
	Bài tập ứng dụng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Quốc Gia TP. HCM
	2019
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh

	15
	Văn Hóa Tổ Chức Trong DN
	TS. Phạm Thị Thu Phương
	NXB Khoa Học và Kỹ Thuật
	2019
	Văn hóa doanh nghiệp

	16
	Giáo trình Đạo đức kinh doanh và Văn hóa công ty
	PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân
	Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân
	2018
	Đạo đức trong kinh doanh

	17
	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	NXB Phương Đông
	2019
	Luật kinh tế

	18
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	2018
	Thương mại điện tử

	19
	Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Vương Thị Kim Thanh
	NXB Lao động Xã hội
	2019
	Soạn thảo văn bản

	20
	Chiến lược và chính sách kinh doanh
	GS.TS.Nguyễn Thị Liên Diệp – Th.S Phạm Văn Nam
	NXB Lao động - Xã hội
	2018
	Chiến lược và chính sách kinh doanh

	21
	Thương mại điện tử
	TS. Nguyễn Văn Hùng
	NXB Kinh tế TP.HCM
	2019
	Thương mại điện tử

	22
	Giáo trình Kinh doanh quốc tế
	TS. Phạm Thị Hồng Yến
	NXB Thống Kê
	2019
	Kinh doanh quốc tế

	23
	Nguyên lý kế toán
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	NXB Kinh tế TP.HCM(2017)
	2017
	Nguyên lý kế toán

	24
	Phân tích báo cáo tài chính
	TS. Phan Đức Dũng
	NXB Lao động
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